
Thermal Overload Relay K & F Range Contactor

K range thermal overload relays 
- Associated with K range contactors 
- Designed for motor protection, phase failure sensitive 
- 3 Pole bimetallic thermal overload relays
- Compensated relays with manual or automatic reset, 
equipped with relay trip indicator

Class 10A with connection by screwclamp terminals
Relay setting range (A) Unit price
0.11…0.16

Unit price (incl.VAT) in VND

LR2K0301
LR2K0302
LR2K0303
LR2K0304
LR2K0305
LR2K0306
LR2K0307
LR2K0308
LR2K0310
LR2K0312
LR2K0314
LR2K0316
LR2K0321
LR2K0322

LR9F5357
LR9F5363
LR9F5367
LR9F5369
LR9F5371
LR9F7375
LR9F7379
LR9F7381

0.16…0.23
0.23…0.36
0.36…0.54
0.54…0.80
0.80…1.20
1.20…1.80
1.80…2.60
2.60…3.70
3.70…5.50
5.50…8.00
8.00…11.50
10.00…14.00
12.00…16.00

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K

- Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K
- Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha
- Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực
- Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP

Reference

F range thermal overload relays
- Associated with F range contactors
- Provide protection against:
    - thermal overload of 3 phases or single phase balanced or unbalanced circuits
    - phase failure and large phase unbalance
- 3 Pole electronic thermal overload relays
- For AC operation
- Compensated relays with manual or automatic reset, equipped with relay
trip indicator

Class 10A with connection by screwclamp terminals,  LC1F contactor
Direct mounting Unit price

30…50 F115…F185
48…80 F115…F185
60…100 F115…F185
90…150 F115…F185
132…220 F225 & F265
200…330 F225…F500
300…500 F225…F500
380…630 F400…F800

Relay setting range (A) Reference

872,000
872,000
872,000
872,000
872,000
872,000
872,000
872,000
872,000
872,000
872,000
872,000
972,000
972,000

7,028,000
7,161,000
7,472,000
7,784,000
9,849,000

11,909,000
16,317,000
17,734,000

LR2K0310

LR9F5369

Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.
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Thermal Overload Relay Relay nhiệt TeSys loại LRD

Thermal overload relay for TeSys contactor, D-range
- Designed for motor protection, phase failure sensitive 
- 3 Pole bimetallic thermal overload relays
- Compensated relays with manual or automatic reset, 
  equipped with relay trip indicator

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D
Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha
Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực
Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP

0.10…0.16

Unit price (incl.VAT) in VND

D09…D38 LRD01
LRD02
LRD03
LRD04 
LRD05 
LRD06
LRD07 
LRD08
LRD10
LRD12 
LRD14
LRD16
LRD21
LRD22
LRD32
LRD35

LRD313
LRD318
LRD325
LRD332
LRD340
LRD350
LRD365

LRD3361 
LRD3363 
LRD3365
LRD4365
LRD4367 
LRD4369 

0.16…0.25 D09…D38
0.25…0.40 D09…D38
0.40…0.63 D09…D38
0.63…1 D09…D38
1…1.7 D09…D38
1.6…2.5 D09…D38
2.5…4 D09…D38
4…6 D09…D38
5.5…8 D09…D38

LRD21

LRD3��

7…10 D09…D38
9…13 D12…D38
12…18 D18…D38
16…24 D25…D38
23…32 D25…D38
30…38 D32 và D38

9…13
12…18
16…25
23…32
25…40
37…50
48…65

D40A…D65A
D40A…D65A
D40A…D65A
D40A…D65A
D40A…D65A
D40A…D65A
D50A…D65A

55…70 D50…D95
63…80 D65...D95
80…104 D80 và D95
80…104 D115 và D150
95…120 D115 và D150
110…140 D150
(1) Standard IEC 947-4-1 specifies a tripping time for 7.2 times the setting current IR : 
    Class 10A: between 2 and 10 seconds.
(2) BTR screws: hexagon socket head. Using Allen key size 4 (ref. LADALLEN4)

Relay setting For use with Reference Unit price
range contactor LC1
A

Class 10A (1) for connection by screw clamp terminals or connectors

Relay setting For use with Reference Unit price
range contactor LC1
A

Class 10A (1) with connection by Everlink®, BTR srew connectors (2)

Relay setting For use with Reference Unit price
range contactor LC1
A

Class 10A (1) for connection by screw clamp terminals or connectors

428,000
428,000
428,000
428,000
428,000
428,000
428,000
428,000
428,000
428,000
428,000
428,000
470,000
490,000
639,000
645,000

  
1,485,000
1,534,000
1,583,000
1,738,000
1,650,000
1,946,000
2,029,000

  
2,081,000
2,441,000
2,631,000
3,737,000
4,110,000
4,222,000

Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.
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TeSys EOCR - LT47 & LR97Electronic Over current Relay

Compensated relays with manual or automatic reset
Overcurrent protection with relay trip indicator
Starting time adjustment (D-Time)
Tripping time adjusment (O-Time)

Relay bảo vệ nhiệt điện tử, reset tự động hoặc bằng tay
Bảo vệ quá dòng điện với chức năng ngắt có chỉ thị
Hiệu chỉnh được thời gian khởi động (thời gian D)
Hiệu chỉnh được thời gian chịu quá tải lặp lại (thời gian O)

Electronic over current relay - TeSys EOCR - LT 47

Relay setting range (A) For use with contactor LC1 Voltage Reference Unit Price
Manual reset type

0.5…6

3…30

5…60

Unit price (incl.VAT) in VND

LC1 D09…D38

LC1 D09…D38

LC1 D09…D95

220 VAC
110 VAC
24 VAC/DC
48 VAC/DC
220 VAC
110 VAC
24 VAC/DC
48 VAC/DC
220 VAC
110 VAC
24 VAC/DC
48 VAC/DC

LT4706M7S 
LT4706F7S
LT4706BS
LT4706ES
LT4730M7S 
LT4730F7S
LT4730BS
LT4730ES
LT4760M7S 
LT4760F7S
LT4760BS
LT4760ES

LT4706M7A
LT4706F7A
LT4706BA
LT4706EA
LT4730M7A
LT4730F7A
LT4730BA
LT4730EA
LT4760M7A
LT4760F7A
LT4760BA
LT4760EA

LR97D015M7
LR97D015F7
LR97D015B
LR97D015E
LR97D07M7
LR97D07F7
LR97D07B
LR97D07E
LR97D25M7
LR97D25F7
LR97D25B
LR97D25E
LR97D38M7
LR97D38F7
LR97D38B
LR97D38E

Electronic over current relay - TeSys EOCR - LR 97
Relay setting range (A) For use with contactor LC1 Voltage Reference Unit Price
0.3…1.5

1.2…7

5…25

20...38

LC1 D09…D38

LC1 D09…D38

LC1 D09…D38

LC1 D25…D38

220 VAC
110 VAC
24 VAC/DC
48 VAC/DC
220 VAC
110 VAC
24 VAC/DC
48 VAC/DC
220 VAC
110 VAC
24 VAC/DC
48 VAC/DC
220 VAC
110 VAC
24 VAC/DC
48 VAC/DC

Automatic reset type
Relay setting range (A) For use with contactor LC1 Voltage Reference Unit Price
0.5…6

3…30

5…60

LC1 D09…D38

LC1 D09…D38

LC1 D09…D95

220 VAC
110 VAC
24 VAC/DC
48 VAC/DC
220 VAC
110 VAC
24 VAC/DC
48 VAC/DC
220 V
110 V
24 V
48 V

1,491,000
1,491,000
1,491,000
1,491,000
1,651,000
1,651,000
1,651,000
1,651,000
1,844,000
1,844,000
1,844,000
1,844,000

1,491,000
1,491,000
1,491,000
1,491,000
1,651,000
1,651,000
1,651,000
1,651,000
1,844,000
1,844,000
1,844,000
1,844,000

2,117,000
2,117,000
2,117,000
2,117,000
2,245,000
2,245,000
2,245,000
2,245,000
2,485,000
2,485,000
2,485,000
2,485,000
2,766,000
2,766,000
2,766,000
2,766,000

LT47

LR97D

Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.
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